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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. (M1 – 0,5đ)  Số 671 805 đọc là:
 	  A. Sáu trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm linh năm
  	  B. Sáu trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm linh lăm
            C. Sáu trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm không chục năm đơn vị
   	  D. Sáu trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm năm đơn vị
Câu 2. (M1 – 0,5đ)  Trong các số dưới đây, số có chữ số 9 ở lớp triệu là:
  A. 108 923 687                                         B. 290 543 328
  C. 82 903 657                                           D. 753 765 901
Câu 3. (M1 – 0,5đ)  Số lớn nhất trong các số 547 198 254, 549 817 254, 495 789 125, 538 974 125 là: N

A. 547 198 254                                           B. 549 817 254
C. 495 789 125                                           D. 538 974 125
Câu 4. (M1 – 0,5đ)  2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
[image: ].Góc đỉnh O; cạnh OM, ON là:
A. Góc nhọn
B. Góc vuông
C. Góc tù 
D. Góc bẹt
Câu 5. (M2 – 0,5đ)  Giá trị của biểu thức
             m + 1205 : 5, với m = 310 là:
A. 33                     B. 241                      C. 303                           D. 551
Câu 6. (M2 – 0,5đ)  Đúng ghi Đ, sai ghi S
       A.  5 tấn 25 kg = 525 kg                                       B.  3m2 9dm2 = 309 dm2
Câu 7. (M2 – 1đ)  Từ 20 đến 42 có tất cả bao nhiêu số chẵn?
A. 10 số		 B. 11 số		C. 20 Số		D. 21 Số



 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (M2 – 2,0đ)   Đặt tính rồi tính
152 399 + 24 698               92 508 - 22 429               3 089 x 5                43 263 : 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2. (M2 – 2đ)  . Một cửa hàng ngày thứ nhất bản được 1 235 kg gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 201 kg gạo nhưng lại nhiều hơn ngày thứ ba 39 kg gạo. Hỏi cả ba ngày cửa hàng đó bản được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. (M3 –1đ)  Tính giá trị của biểu thức.
 40 000 + 15 000  x 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (M3 –1đ)  Có ba người cần vượt sang sông bằng một chiếc thuyền nhỏ, thuyền chỉ chở được tối đa 1 tạ. Biết cân nặng của từng người là 52 kg, 45 kg, 50 kg và cả ba người đều biết chèo đò.  Hỏi ba người đó làm thế nào để được sang sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn Toán – Lớp 4
Năm học 2025 – 2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Câu số
	A
	B
	B
	C
	D
	S -  Đ 
	B

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1. (M2 – 2,0đ)   Tính (Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ)
	152 399
	92 508
	            3 089
	43 263
	9

	24 698                   
	22 429
	5   
	            7  2
	4807

	177 097
	70 079
	15 445
	                                       063
	

	
	
	
	                            0
	


Câu 8. (M2 – 2đ)                                        
Bài giải
Ngày thứ  hai bán được số kg gạo là:                        0,2 đ
1 235 – 209  =1 026 (kg)                                          0,4 đ
Ngày thứ  hai bán được số kg gạo là:                      	0,2 đ
1 026 -  39 = 987 (kg)					0,4 đ
Cả ba ngày bán được số kg gạo là:			0,2 đ
  1235 + 1026 + 987 =3 248 (kg)			0,4 đ
Đáp số: 3 248 kg				0,2 đ
Câu 9. (M3 –1đ)  
 40 000 + 15 000  x 3  = 40 000 + 45 000
                                               = 85 000
Câu 10. (M3 –1đ)  
Chuyến 1: Người 45 kg chở người 52 kg sang sông
Chuyến 2: Người 45 kg quay lại đón người 50 kg sang sông

image1.png
35 d 6n luyén Todn 4 KNTT tap 1.docx - Word m - B ox

Loyout  References  Meailings  Review Signin £ Share

[ P e
Paste B8 I U-wx x|l Styles  Editing Start 35 d8 6n luyén Todn 4... X
F ¢ X s
- ¥ AF-A-aa (KA < = » | P Dung thuee do gec réi viet s6 do thich hap véo béng sau.
Cipboard Font = Paragraph 5 Styes @ ~

| s8dogéc M N

R R PR EN Y ENE SR TRT NI TR TR e R SRR R AR AR

Goc dinh M; canh MN, MP.

PE4
B AYEU CAU
On luyén kién thire, ki nang va phét trién nang luc vé

Géc dinh N; canh NM, NQ

Géc dinh Q; canh GN, QP

Géc dinh P; canh PO, PM.

S Do géc, don vido géc

I Knoarih véo chr dat s cou té 01 ding.

© «Goc nhon, géc t, géc vudng, gbe bet

Géc dinh O; canh OM, ON fa: M
T B DE ON LUYEN A. Géc nhon
o) B. Géc vudng
" 5 oot vidt <& do thi o bi c.Géctu
B 1. Ding thude do goc 1di viét s6 do thich hop vao bing sau. e 9 N

[El Viét tan gbc nhon, géc vusng, g6 th, géc bet vaio ché chdm dudi mdi hinh sau.

R 1
] v X
° Gée

B 56 do goc

B M

4N

E P

10782 words

i}

Page 9 of 84 English (United States)

LA





TRƯ


?


NG 


TH


 


TÂY HƯNG


 


 


L


?


p: …S


?


 


báo danh: 


 


...........


 


 


H


?


 


và tên:


 


............................


 


 


Đ


?


 


KI


?


M TRA 


THÁNG 11


 


Năm h


?


c 202


5


 


-


 


202


6


 


(Th


?


i gian lŕm bŕi: 


40


 


phút)


 


Giám th


?


 


1:


 


................................


................


 


 


Giám th


?


 


2:


 


................................


................


 


 


 


Đi


?


m: ..............


 


B


?


ng ch


?


:…….


 


……………….


 


Giám kh


?


o


 


…………………..


 


…………………


 


Nh


?


n xét: 


.......................


........


..................................


 


....................................


.............................


 


Mă 


phách


 


 


PH


?


N I: TR


?


C NGHI


?


M (


4


 


đi


?


m)


 


Khoanh vào ch


?


 


cái trư


?


c câu tr


?


 


l


?


i đúng ho


?


c th


?


c hi


?


n theo yęu 


c


?


u:


 


Câu 1.


 


(M1


 


–


 


0,5đ


)  


S


?


 


671 805 đ


?


c lŕ:


 


 


 


  


A


. Sáu trăm b


?


y mươi m


?


t ngh́n tám tr


ăm linh năm


 


  


 


  


B


. Sáu trăm b


?


y mươi m


?


t ngh́n tám tr


ăm linh lăm


 


  


        


 


 


C. Sáu trăm b


?


y mươi m


?


t ngh́n tám tr


ăm không ch


?


c năm đơn v


?


 


   


 


 


 


D. Sáu


 


trăm b


?


y mươi m


?


t ngh́n tám tr


ăm năm đơn v


?


 


Câu 2.


 


(M1 


–


 


0,5đ


) 


 


Trong các s


?


 


dư


?


i đây, s


?


 


có ch


?


 


s


?


 


9 


?


 


l


?


p tri


?


u lŕ:


 


 


 


A. 108 923 687                                         B. 290 543 328


 


  


C. 82 903 657                                    


 


      


D. 753 765 901


 


Câu 3.


 


(M1 


–


 


0,5đ


) 


 


S


?


 


l


?


n nh


?


t trong các s


?


 


547 198 254, 549 817 254, 495 789 


125, 538 974 125 lŕ: 


 


A. 547 198 254


                                           


B. 549 817 254


 


C. 495 789 125


                                           


D. 538 974 125


 


Câu 4.


 


(M1 


–


 


0,5đ


) 


 


2


. 


Khoanh vŕo ch


?


 


đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 


l


?


i đúng


 


.


Góc đ


?


nh O; c


?


nh 


OM, ON lŕ:


 


A. Góc nh


?


n


 


B. Góc vuông


 


C. Góc tů 


 


D. Góc b


?


t


 


Câu 5.


 


(M2 


–


 


0,5đ


) 


 


Giá tr


?


 


c


?


a bi


?


u th


?


c


 


            


 


m + 1205 : 5, v


?


i m = 310 lŕ:


 


A. 33         


            


B. 241                      C. 303                           D. 551


 


Câu 6


. 


(M2 


–


 


0,5


đ)  


Đ


ú


ng ghi Đ, sai ghi S


 


       


A.


  


5 t


?


n 25 kg 


= 525 kg


 


  


 


  


                  


  


 


           


 


B.


  


3m


2


 


9dm


2


 


= 309 dm


2


 


Câu 7. 


(


M2


 


–


 


1đ


)  


T


?


 20 đ


?


n 4


2


 


có t


?


t c


?


 bao nhiêu s


?


 ch


?


n?


 


A. 10 s


?


 


 


 


B. 11 s


?


 


 


C. 20 S


?


 


 


D. 21 S


?


 


 


 


Mã 


phách


 


N


 




TRƯ ? NG  TH   TÂY HƯNG     L ? p: …S ?   báo danh:    ...........     H ?   và tên:   ............................    Đ ?   KI ? M TRA  THÁNG 11   Năm h ? c 202 5   -   202 6   (Th ? i gian làm bài:  40   phút)   Giám th ?   1:   ................................ ................     Giám th ?   2:   ................................ ................    

 

Đi ? m: ..............   B ? ng ch ? :…….   ……………….  Giám kh ? o   …………………..   …………………  Nh ? n xét:  ....................... ........ ..................................   .................................... .............................  Mã  phách    

PH ? N I: TR ? C NGHI ? M ( 4   đi ? m)   Khoanh vào ch ?   cái trư ? c câu tr ?   l ? i đúng ho ? c th ? c hi ? n theo yêu  c ? u:   Câu 1.   (M1   –   0,5đ )   S ?   671 805 đ ? c là:          A . Sáu trăm b ? y mươi m ? t nghìn tám tr ăm linh năm           B . Sáu trăm b ? y mươi m ? t nghìn tám tr ăm linh lăm                   C. Sáu trăm b ? y mươi m ? t nghìn tám tr ăm không ch ? c năm đơn v ?             D. Sáu   trăm b ? y mươi m ? t nghìn tám tr ăm năm đơn v ?   Câu 2.   (M1  –   0,5đ )    Trong các s ?   dư ? i đây, s ?   có ch ?   s ?   9  ?   l ? p tri ? u là:       A. 108 923 687                                         B. 290 543 328      C. 82 903 657                                              D. 753 765 901   Câu 3.   (M1  –   0,5đ )    S ?   l ? n nh ? t trong các s ?   547 198 254, 549 817 254, 495 789  125, 538 974 125 là:    A. 547 198 254                                             B. 549 817 254   C. 495 789 125                                             D. 538 974 125   Câu 4.   (M1  –   0,5đ )    2 .  Khoanh vào ch ?   đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i đúng   . Góc đ ? nh O; c ? nh  OM, ON là:   A. Góc nh ? n   B. Góc vuông   C. Góc tù    D. Góc b ? t   Câu 5.   (M2  –   0,5đ )    Giá tr ?   c ? a bi ? u th ? c                  m + 1205 : 5, v ? i m = 310 là:   A. 33                       B. 241                      C. 303                           D. 551   Câu 6 .  (M2  –   0,5 đ)   Đ ú ng ghi Đ, sai ghi S           A.    5 t ? n 25 kg  = 525 kg                                                 B.    3m 2   9dm 2   = 309 dm 2   Câu 7.  ( M2   –   1đ )   T ?  20 đ ? n 4 2   có t ? t c ?  bao nhiêu s ?  ch ? n?   A. 10 s ?       B. 11 s ?     C. 20 S ?     D. 21 S ?      

Mã  phách  

N  

